
 

 

 

PHẦN I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ  

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC PHÁP Y THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ  
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1454 /QĐ-UBND-HC ngày  30 tháng 12 năm 2022  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) 
 

* THỦ TỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

TT 
Mã số hồ 

sơ TTHC 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời 

hạn 

giải 

quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Tên VBQPPL quy định nội dung TTHC 

Cách thức 

thực hiện 
Số 

trang Nộp 

hồ 

sơ 

Trả 

hồ 

sơ 

01 SYT_PY01 

Giám định 

pháp y về 

thương 

tích 

09 ngày 

làm việc 

Trung 

tâm 

Pháp y 

535.000 

đồng 

Luật số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 về bộ 

luật tố tụng hình sự; Nghị định số 157/2020/NĐ-CP 

ngày 31/12/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 

2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thực 

hiện Luật Giám định tư pháp; Thông tư số 47/2013/TT-

BYT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Y tế ban hành 

Quy trình giám định pháp y; Thông tư 22/2019/TT-BYT 

ngày 28/8/2019 Quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể sử dụng 

trong giám định Pháp y, giám định Pháp y tâm thần; Công 

văn số 18588/BTC-CST ngày 28 tháng 12 năm 2016 của 

Bộ Tài Chính về việc thu chi phí giám định tư pháp trong 

lĩnh vực pháp y và Quyết định số 06/QĐ-PYQG ngày 16 

tháng 01 năm 2017 của Viện Pháp Y Quốc Gia ban hành 

tạm thời mức thu chi phí giám định tư pháp trong lĩnh vực 

pháp y tại Viện Pháp y Quốc gia. 

Trực 

tiếp. 

 

Trực 

tiếp. 

 

 

02 SYT_PY02 Giám định 05 ngày Trung 665.000 Luật số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 về bộ Trực Trực  



2 
 

pháp y về 

tình dục 

tâm 

Pháp y 

đồng luật tố tụng hình sự; Nghị định số 157/2020/NĐ-CP 

ngày 31/12/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 

2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thực 

hiện Luật Giám định tư pháp; Thông tư số 47/2013/TT-

BYT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Y tế ban hành 

Quy trình giám định pháp y; Công văn số 18588/BTC-

CST ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài Chính về việc 

thu chi phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y và 

Quyết định số 06/QĐ-PYQG ngày 16 tháng 01 năm 2017 

của Viện Pháp Y Quốc Gia ban hành tạm thời mức thu chi 

phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y tại Viện Pháp 

y Quốc gia. 

tiếp. 

 

tiếp. 

 

03 SYT_PY03 

Giám định 

pháp y về 

tử thi 

 

05 ngày 

làm việc 

Trung 

tâm 

Pháp y 

1.480.00

0 

đồng/01 

trường 

hợp (có 

mổ); 

890.000 

đồng/1 

trường 

hợp 

(không 

mổ). 

Luật số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 về bộ 

luật tố tụng hình sự; Nghị định số 157/2020/NĐ-CP 

ngày 31/12/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 

2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thực 

hiện Luật Giám định tư pháp; Thông tư số 47/2013/TT-

BYT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Y tế ban hành 

Quy trình giám định pháp y; Công văn số 18588/BTC-

CST ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài Chính về việc 

thu chi phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y và 

Quyết định số 06/QĐ-PYQG ngày 16 tháng 01 năm 2017 

của Viện Pháp Y Quốc Gia ban hành tạm thời mức thu chi 

phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y tại Viện Pháp 

y Quốc gia 

Trực 

tiếp. 

 

Trực 

tiếp. 

 

 

 

 


